
Nam Nữ

Tên 

trường, 

cơ sở 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Ngày, 

tháng năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Hình 

thức 

đào tạo

I Huấn luyện viên hạng III, Phòng Nghiệp vụ TDTT: 01 Chỉ tiêu

1 Nguyễn Hoàng Hải 03/06/1987 Hà Nội

HLV hạng 3, 

Phòng 

Nghiệp vụ 

TDTT

ĐH TDTT 

Bắc Ninh

Huấn 

luyện thể 

thao

Bóng đá Cử nhân 07/07/2010 00076018 Chính quy

2 Dương Đức Tiến 04/03/1991 Lạng Sơn

HLV hạng 3, 

Phòng 

Nghiệp vụ 

TDTT

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

Huấn 

luyện thể 

thao

Bóng 

chuyền
Cử nhân 30/06/2015 1196038 Chính quy

Dân tộc 

thiểu số

II Nhân viên Thủ quỹ, Phòng Hành chính, Tổng hợp: 01 Chỉ tiêu

Kiểm toán Kiểm toán Cử nhân 27/06/2025 005337 Chính quy

Kế toán Kế toán Cử nhân 28/02/2025 001074 Chính quy

2 Lê Thu Hương 28/04/2002
Hưng 

Yên

Nhân viên 

thủ quỹ, 

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Đại học 

Ngoại 

thương

Kế toán Cử nhân 18/07/2024
FTU.CN/282

22
Chính quy

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Đối tượng 

ưu tiên
Ghi chú

 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP THUỘC CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTDVC ngày 10 tháng  11  năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM THỂ THAO BA ĐÌNH

STT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Vị trí việc 

làm đăng 

ký tuyển 

dụng

Thông tin đào tạo

1 Lê Thu Hà

Quê 

quán

14/04/2003
Thanh 

Hóa

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

(nếu có)

Nhân viên 

thủ quỹ, 

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân
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Ngành 

đào tạo

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ văn 
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Hình 
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Đối tượng 

ưu tiên
Ghi chúSTT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Vị trí việc 

làm đăng 

ký tuyển 

dụng

Thông tin đào tạo

Quê 

quán

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

(nếu có)

3 Nguyễn Thu Trang 07/01/1985 Hà Nội

Nhân viên 

thủ quỹ, 

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Trung học 

Thương 

mại và du 

lịch HN

Thương 

mại và 

dịch vụ

Kế toán Trung cấp 23/11/2005 1446 Chính quy

III Chuyên viên về tổng hợp, Phòng Hành chính, Tổng hợp: 01 Chỉ tiêu

Văn học Cử nhân 21/05/2021 C 007882 Chính quy

Văn học
Văn học 

Việt Nam
Thạc sỹ 14/12/2023

SPH.B 

000517

2 Trần Việt Hồng 03/08/1986 Bắc Ninh
Chuyên viên 

về tổng hợp

ĐH 

KHXH&N

V

Văn học Văn học Cử nhân 07/07/2009 QC069873 Tại chức

3 Đinh Thị Quyên 10/09/1997 Hà Nội
Chuyên viên 

về tổng hợp

Trường Đại 

học Sư 

phạm Hà 

Nội

Văn học Cử nhân 21/05/2019 1796321 Chính quy

IV

1 Lê Nguyễn Trà Giang 22/08/2003 Hà Tĩnh
Chuyên viên 

về tổng hợp

Trường Đại 

học 

Thương 

mại

Quản trị 

kinh 

doanh

Tiếng Pháp 

thương mại
Cử nhân 30/12/2024

TMU.7.0174

80
Chính quy

2 Phạm Nguyên Hạnh 04/01/2002
Hưng 

Yên

Chuyên viên 

về tổng hợp

Đại học 

Kinh tế

Quản trị 

kinh 

doanh

Cử nhân 12/01/2024 Chính quy

1 Nguyễn Phương Hiền 31/05/1999 Hà Nội

Chuyên viên về tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao: 01 Chỉ tiêu

Chuyên viên 

về tổng hợp

Trường Đại 

học Sư 

phạm Hà 

Nội
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